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Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9THTHDC001 02 Tin học ñại cư¬ng THTH_F0019 Trần Thị Như ý   2 -23456--------- C706 18/08/14-31/08/14

1CBTODC002 01 Toán A2 (ðại số tuyến tính) CBTO_M0001 Trần Ngọc Lân   2 -23456--------- C601 11/08/14-24/08/14

1CBTODC001 03 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) CBTO_D0004 Trần Ngọc Hội   2 -23456--------- C606 11/08/14-24/08/14

1CBTODC001 05 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) CBTO_D0002 ðinh Công Chủ   2 -23456--------- C608 11/08/14-24/08/14

1CBTODC004 02 Toán C1 (Vi tích phân hàm 1 biến và nhiều
biến)

CBTO_F0001 Trịnh Ngọc An   2 -23456--------- C604 11/08/14-24/08/14

1CBLYDC001 01 Vật lý 1 (C¬ - Nhiệt) CBLY_D0003 Vũ Thái Thủy Ngân   2 -23456--------- C605 11/08/14-24/08/14

1CBLYDC002 01 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) CBLY_D0009 Nguyễn Nhật Kim Ngân   2 -23456--------- C603 11/08/14-24/08/14

1CBLYDC002 01 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) CBLY_D0009 Nguyễn Nhật Kim Ngân   2 -23456--------- C603 25/08/14-31/08/14

1XDDDCN005 01 Móng trên nền ñất yếu XDDD_F0017 Nguyễn Quang Huy   2 -------89012--- C606 11/08/14-31/08/14

1THWECN007 01 Lập trình Web 2 THWE_F0009 Trần Văn Hùng   2 -------89012--- C708 18/08/14-31/08/14

1CBTODC002 02 Toán A2 (ðại số tuyến tính) CBTO_M0001 Trần Ngọc Lân   2 -------89012--- C601 11/08/14-24/08/14

1CBTODC001 04 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) CBTO_D0004 Trần Ngọc Hội   2 -------89012--- C605 11/08/14-24/08/14

1CBLYDC001 03 Vật lý 1 (C¬ - Nhiệt) CBLY_D0001 Cao Thị Mỹ Dung   2 -------89012--- C603 11/08/14-24/08/14

1CBLYDC001 06 Vật lý 1 (C¬ - Nhiệt) CBLY_D0003 Vũ Thái Thủy Ngân   2 -------89012--- C604 11/08/14-24/08/14

1QTCHCN015 01 Nghiệp vụ ngoại thư¬ng QTCH_F0020 Hà Ngọc Minh   2 -------89012--- C706 11/08/14-24/08/14

1XDCHCS010 01 Sức bền vật liệu 1 XDNU_F0026 Trần Anh Trung   3 -23456--------- C608 11/08/14-31/08/14

1THCHCS007 01 Kỹ thuật lập trình THLT_F0016 Nguyễn Thanh Tùng   3 -23456--------- C508 18/08/14-31/08/14

1CBTODC002 03 Toán A2 (ðại số tuyến tính) CBTO_D0003 Nguyễn Văn Du   3 -23456--------- C604 11/08/14-24/08/14

1CBTODC001 01 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) CBTO_D0017 Hồ Văn Công   3 -23456--------- C601 11/08/14-24/08/14

1CBTODC004 01 Toán C1 (Vi tích phân hàm 1 biến và nhiều
biến)

CBTO_D0019 Hà Minh Tuấn   3 -23456--------- C603 11/08/14-24/08/14

1CBLYDC001 02 Vật lý 1 (C¬ - Nhiệt) CBLY_D0009 Nguyễn Nhật Kim Ngân   3 -23456--------- C605 11/08/14-24/08/14

1CBLYDC001 05 Vật lý 1 (C¬ - Nhiệt) CBLY_D0006 ðặng Hoài Trung   3 -23456--------- C606 11/08/14-24/08/14

1CBTODC002 04 Toán A2 (ðại số tuyến tính) CBTO_D0003 Nguyễn Văn Du   3 -------89012--- C605 11/08/14-24/08/14

1CBTODC001 02 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) CBTO_D0017 Hồ Văn Công   3 -------89012--- C601 11/08/14-24/08/14

1CBTODC004 03 Toán C1 (Vi tích phân hàm 1 biến và nhiều CBTO_D0019 Hà Minh Tuấn   3 -------89012--- C603 11/08/14-24/08/14
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biến)

1CBLYDC001 04 Vật lý 1 (C¬ - Nhiệt) CBLY_D0002 Nguyễn Triều Lan   3 -------89012--- C604 11/08/14-24/08/14

9QTCHCS003 01 Phư¬ng pháp ñịnh lượng QTCH_F0016 Nguyễn Ngọc Vân Uyên   3 -------89012--- C704 11/08/14-31/08/14

1THWECN008 01 Thực hành Lập trình Web 2 THTH_F0020 Bùi Nhật Bằng   3 -------89012--- PM2 18/08/14-31/08/14

9THTHDC001 02 Tin học ñại cư¬ng THTH_F0019 Trần Thị Như ý   4 -23456--------- C706 18/08/14-31/08/14

1CBTODC002 01 Toán A2 (ðại số tuyến tính) CBTO_M0001 Trần Ngọc Lân   4 -23456--------- C601 11/08/14-24/08/14

1CBTODC001 03 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) CBTO_D0004 Trần Ngọc Hội   4 -23456--------- C606 11/08/14-24/08/14

1CBTODC004 02 Toán C1 (Vi tích phân hàm 1 biến và nhiều
biến)

CBTO_F0001 Trịnh Ngọc An   4 -23456--------- C604 11/08/14-24/08/14

1CBLYDC001 01 Vật lý 1 (C¬ - Nhiệt) CBLY_D0003 Vũ Thái Thủy Ngân   4 -23456--------- C605 11/08/14-24/08/14

1CBLYDC002 01 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) CBLY_D0009 Nguyễn Nhật Kim Ngân   4 -23456--------- C603 11/08/14-24/08/14

1CBLYDC002 01 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) CBLY_D0009 Nguyễn Nhật Kim Ngân   4 -23456--------- C603 25/08/14-31/08/14

1CBTODC001 05 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) CBTO_D0002 ðinh Công Chủ   4 -23456--------- C608 11/08/14-24/08/14

1TPCHCS013 01 Kỹ thuật thực phẩm 2 TPCH_H0004 Lê Quang Trí   4 ------78901---- C608 11/08/14-31/08/14

1XDDDCN005 01 Móng trên nền ñất yếu XDDD_F0017 Nguyễn Quang Huy   4 -------89012--- C606 11/08/14-31/08/14

1THWECN007 01 Lập trình Web 2 THWE_F0009 Trần Văn Hùng   4 -------89012--- C708 18/08/14-31/08/14

1CBTODC002 02 Toán A2 (ðại số tuyến tính) CBTO_M0001 Trần Ngọc Lân   4 -------89012--- C601 11/08/14-24/08/14

1CBTODC001 04 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) CBTO_D0004 Trần Ngọc Hội   4 -------89012--- C605 11/08/14-24/08/14

1CBLYDC001 03 Vật lý 1 (C¬ - Nhiệt) CBLY_D0001 Cao Thị Mỹ Dung   4 -------89012--- C603 11/08/14-24/08/14

1CBLYDC001 06 Vật lý 1 (C¬ - Nhiệt) CBLY_D0003 Vũ Thái Thủy Ngân   4 -------89012--- C604 11/08/14-24/08/14

1QTCHCN015 01 Nghiệp vụ ngoại thư¬ng QTCH_F0020 Hà Ngọc Minh   4 -------89012--- C706 11/08/14-24/08/14

1THCHCS010 01 Thực hành Nhập môn cấu trúc dữ liệu THTH_F0017 Hà Anh Vũ   4 -------89012--- PM1 18/08/14-31/08/14

1XDCHCS010 01 Sức bền vật liệu 1 XDNU_F0026 Trần Anh Trung   5 -23456--------- C608 11/08/14-31/08/14

1THCHCS007 01 Kỹ thuật lập trình THLT_F0016 Nguyễn Thanh Tùng   5 -23456--------- C508 18/08/14-31/08/14

1CBTODC002 03 Toán A2 (ðại số tuyến tính) CBTO_D0003 Nguyễn Văn Du   5 -23456--------- C604 11/08/14-24/08/14

1CBTODC001 01 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) CBTO_D0017 Hồ Văn Công   5 -23456--------- C601 11/08/14-24/08/14

1CBTODC004 01 Toán C1 (Vi tích phân hàm 1 biến và nhiều
biến)

CBTO_D0019 Hà Minh Tuấn   5 -23456--------- C603 11/08/14-24/08/14

1CBLYDC001 02 Vật lý 1 (C¬ - Nhiệt) CBLY_D0009 Nguyễn Nhật Kim Ngân   5 -23456--------- C605 11/08/14-24/08/14

1CBLYDC001 05 Vật lý 1 (C¬ - Nhiệt) CBLY_D0006 ðặng Hoài Trung   5 -23456--------- C606 11/08/14-24/08/14

1CBTODC002 04 Toán A2 (ðại số tuyến tính) CBTO_D0003 Nguyễn Văn Du   5 -------89012--- C605 11/08/14-24/08/14

1CBTODC001 02 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) CBTO_D0017 Hồ Văn Công   5 -------89012--- C601 11/08/14-24/08/14

1CBTODC004 03 Toán C1 (Vi tích phân hàm 1 biến và nhiều
biến)

CBTO_D0019 Hà Minh Tuấn   5 -------89012--- C603 11/08/14-24/08/14
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1CBLYDC001 04 Vật lý 1 (C¬ - Nhiệt) CBLY_D0002 Nguyễn Triều Lan   5 -------89012--- C604 11/08/14-24/08/14

9QTCHCS003 01 Phư¬ng pháp ñịnh lượng QTCH_F0016 Nguyễn Ngọc Vân Uyên   5 -------89012--- C704 11/08/14-31/08/14

1THWECN008 01 Thực hành Lập trình Web 2 THTH_F0020 Bùi Nhật Bằng   5 -------89012--- PM2 18/08/14-31/08/14

9THTHDC001 02 Tin học ñại cư¬ng THTH_F0019 Trần Thị Như ý   6 -23456--------- C706 18/08/14-31/08/14

1CBTODC002 01 Toán A2 (ðại số tuyến tính) CBTO_M0001 Trần Ngọc Lân   6 -23456--------- C601 11/08/14-24/08/14

1CBTODC001 03 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) CBTO_D0004 Trần Ngọc Hội   6 -23456--------- C606 11/08/14-24/08/14

1CBTODC001 05 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) CBTO_D0002 ðinh Công Chủ   6 -23456--------- C608 11/08/14-24/08/14

1CBTODC004 02 Toán C1 (Vi tích phân hàm 1 biến và nhiều
biến)

CBTO_F0001 Trịnh Ngọc An   6 -23456--------- C604 11/08/14-24/08/14

1CBLYDC001 01 Vật lý 1 (C¬ - Nhiệt) CBLY_D0003 Vũ Thái Thủy Ngân   6 -23456--------- C605 11/08/14-24/08/14

1CBLYDC002 01 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) CBLY_D0009 Nguyễn Nhật Kim Ngân   6 -23456--------- C603 11/08/14-24/08/14

1XDDDCN005 01 Móng trên nền ñất yếu XDDD_F0017 Nguyễn Quang Huy   6 -------89012--- C606 11/08/14-31/08/14

1THWECN007 01 Lập trình Web 2 THWE_F0009 Trần Văn Hùng   6 -------89012--- C708 18/08/14-31/08/14

1CBTODC002 02 Toán A2 (ðại số tuyến tính) CBTO_M0001 Trần Ngọc Lân   6 -------89012--- C601 11/08/14-24/08/14

1CBTODC001 04 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) CBTO_D0004 Trần Ngọc Hội   6 -------89012--- C605 11/08/14-24/08/14

1CBLYDC001 03 Vật lý 1 (C¬ - Nhiệt) CBLY_D0001 Cao Thị Mỹ Dung   6 -------89012--- C603 11/08/14-24/08/14

1CBLYDC001 06 Vật lý 1 (C¬ - Nhiệt) CBLY_D0003 Vũ Thái Thủy Ngân   6 -------89012--- C604 11/08/14-24/08/14

1THCHCS010 01 Thực hành Nhập môn cấu trúc dữ liệu THTH_F0017 Hà Anh Vũ   6 -------89012--- PM1 18/08/14-31/08/14

1XDCHCS010 01 Sức bền vật liệu 1 XDNU_F0026 Trần Anh Trung   7 -23456--------- C608 11/08/14-31/08/14

1THCHCS007 01 Kỹ thuật lập trình THLT_F0016 Nguyễn Thanh Tùng   7 -23456--------- C508 18/08/14-31/08/14

1CBTODC002 03 Toán A2 (ðại số tuyến tính) CBTO_D0003 Nguyễn Văn Du   7 -23456--------- C604 11/08/14-24/08/14

1CBTODC001 01 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) CBTO_D0017 Hồ Văn Công   7 -23456--------- C601 11/08/14-24/08/14

1CBTODC004 01 Toán C1 (Vi tích phân hàm 1 biến và nhiều
biến)

CBTO_D0019 Hà Minh Tuấn   7 -23456--------- C603 11/08/14-24/08/14

1CBLYDC001 02 Vật lý 1 (C¬ - Nhiệt) CBLY_D0009 Nguyễn Nhật Kim Ngân   7 -23456--------- C605 11/08/14-24/08/14

1CBLYDC001 05 Vật lý 1 (C¬ - Nhiệt) CBLY_D0006 ðặng Hoài Trung   7 -23456--------- C606 11/08/14-24/08/14

1TPCHCS013 01 Kỹ thuật thực phẩm 2 TPCH_H0004 Lê Quang Trí   7 -23456--------- C510 11/08/14-31/08/14

9QTCHCS003 01 Phư¬ng pháp ñịnh lượng QTCH_F0016 Nguyễn Ngọc Vân Uyên   7 -23456--------- C512 11/08/14-31/08/14

1CBTODC002 04 Toán A2 (ðại số tuyến tính) CBTO_D0003 Nguyễn Văn Du   7 -------89012--- C605 11/08/14-24/08/14

1CBTODC001 02 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) CBTO_D0017 Hồ Văn Công   7 -------89012--- C601 11/08/14-24/08/14

1CBTODC004 03 Toán C1 (Vi tích phân hàm 1 biến và nhiều
biến)

CBTO_D0019 Hà Minh Tuấn   7 -------89012--- C603 11/08/14-24/08/14

1CBLYDC001 04 Vật lý 1 (C¬ - Nhiệt) CBLY_D0002 Nguyễn Triều Lan   7 -------89012--- C604 11/08/14-24/08/14



THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

9DECHCS001 02 Thực tập c¬ sở  *

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

TP.HCM, Ngày 18 tháng 07 năm 2014In Ngày 18/07/14

Người lập biểu


